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NGHỊ QUYẾT 

Về chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, 

cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc 

làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ X 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày  25/6/2015; 

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi 

làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước 

ngoài ở Hàn Quốc; 

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 14/4/2023 của Tỉnh 

ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”, 

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc  đề nghị ban hành Nghị quyết về hỗ trợ người dân tộc thiểu 

số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân 

nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở 
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nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu 

cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026; Báo cáo 

thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày ....../2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ 

Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số; người 

lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người 

có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm 

việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026, với nội dung chủ yếu 

như sau: 

1.1. Đối với chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số; người lao động 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngủ; thân nhân người có 

công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng: 

- Đối tượng chính sách theo quy định của Trung ương: Hỗ trợ 100% vốn 

vay được sử dụng vào việc chi trả thực tế các khoản chi phí, lệ phí hợp pháp cần 

thiết để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa 

người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối với: Người lao động có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định của pháp luật có nhu cầu đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc các đối tượng thân nhân người có 

công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo.  

- Đối tượng chính sách theo quy định của tỉnh: Hỗ trợ 100% vốn vay được 

sử dụng vào việc chi trả thực tế các khoản chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao 

động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối với: người lao động có hộ khẩu thường trú 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định của pháp luật thuộc lực lượng vũ trang 

đã xuất ngũ trong thời gian 12 tháng, tính từ ngày xuất ngũ mà tham gia đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

1.2. Ngoài ra, đối với từng lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài 

thuộc chính sách trên sẽ được hỗ trợ số tiền một lần theo từng thị trường lao 

động, cụ thể như sau: 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Nhật Bản: 10.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Hàn Quốc: 7.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Đài Loan: 7.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường khác: 5.000.000 đồng/người. 

Thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người 

thuộc hộ nghèo khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ 

trợ 100% mức hỗ trợ theo từng thị trường lao động.    
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Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ trong thời gian 12 tháng tính 

từ ngày xuất ngũ; người thuộc hộ cận nghèo khi tham gia đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ 70% mức hỗ trợ của thân nhân người có công 

với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo theo từng thị 

trường lao động. 

1.3. Đối với chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số; người lao động 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngủ; thân nhân người có 

công với cách mạng là lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm 

kiếm việc làm tại tỉnh Quảng Trị  

- Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo: được hỗ trợ học phí đào tạo bằng 

mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá 2.500.000 

đồng/người/khóa học.  

- Chính sách hỗ trợ vay vốn để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất, kinh 

doanh: mức vay tối đa 1 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu cho 01 người lao 

động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

- Thời gian hỗ trợ chính sách: Lao động trong thời gian 03 năm kể từ khi 

hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Hình thức, quy trình, thủ tục hồ sơ hỗ trợ, kinh phí thực hiện 

1. Đối với chính sách hỗ trợ vốn vay: 

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/9/2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 

của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về 

việc làm và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn về việc 

vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tổ chức thực hiện. 

- Kinh phí thực hiện hoạt động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng giai đoạn 2024-2026: 67.500 triệu đồng 

- Nguồn kinh phí:  

+ Đối với lao động là thân nhân của người có công với cách mạng quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật được vay từ nguồn vốn giải 

quyết việc làm do Trung ương cấp; 

+ Đối với lao động là lực lượng vũ trang đã xuất ngũ trong thời gian 12 

tháng tính từ ngày xuất ngũ được vay từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.   

2. Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí một lần theo thị trường: 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với các 

cơ quan liên có trách nhiệm xây dựng chính sách, điều kiện, thủ tục hồ sơ, quy 

trình hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị có thẩm quyền thực hiện. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Người lao động được quy định tại chính sách này khi đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp người lao động đồng 

thời thuộc hai hay nhiều đối tượng quy định tại Đề án này này thì được lựa chọn 

áp dụng hỗ trợ theo đối tượng hưởng lợi cao nhất cho người lao động.  

- Người lao động được hỗ trợ khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn 

được hưởng chế độ hỗ trợ từ các chính sách khác. 

- Kinh phí thực hiện: 5.316,6 triệu đồng 

- Nguồn kinh phí: Tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo Chương trình EPS được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm 

ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp 

phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc, hiện tại có 7.693 

triệu đồng.  

3. Đối với chính sách hỗ trợ đối với người dân tộc thiểu số; người 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, lực 

lượng vũ trang xuất ngũ trong thời gian 03 năm kể từ khi hết hạn hợp đồng 

trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh Quảng Trị  

- Thực hiện từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh 

theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 

ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác. 

- Nguồn kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước được bố trí từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp đảm bảo xã hội hằng năm của tỉnh.  

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 23.625.000.000 đồng. 

4. Kinh phí thực hiện: 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết: Dự kiến là 96.441,6 triệu 

đồng. Trong đó: nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương là: 52.100 triệu đồng; 

nguồn kinh phí vay vốn giải quyết việc làm: 51.698,530 triệu đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ: 

+ Nguồn ngân sách các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

+ Nguồn ngân sách tỉnh; 

+ Kinh phí từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hiện có để vay với hình 

thức quay vòng trong cả giai đoạn. 

+ Kinh phí từ nguồn tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo Chương trình EPS được thực hiện tại quy định của Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm 

ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp 

phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc. 
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+ Kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan được bố 

trí trong dự toán; 

+ Kinh phí từ nguồn tiền lãi được trích từ tiền lãi cho vay giải quyết việc làm   

+ Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Hàng năm UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh nguồn kinh phí thực 

hiện cho vay vốn hỗ trợ xuất khẩu lao động được bố trí từ ngân sách cấp tỉnh ủy 

thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này ban hành Đề án 

hỗ trợ người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực 

lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn 

hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2024-2026. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát  

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khoá VIII, kỳ 

họp thứ ... thông qua ngày ..........và có hiệu lực từ ngày....../. 

 
Nơi nhận: 

- UBTVQH, Chính phủ; 
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- TT Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đài PT-TH Quảng Trị; Báo Quảng Trị; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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